	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4319/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020);

Căn cứ Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 8/4 /2015 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2312/TTr-SLĐTBXH ngày 11 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTHXH (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Sửu;
- VP UB: Đ/c PCVP Đ.Đ.Hồng, phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX(Ngọc) .
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Nguyễn Văn Sửu


PHƯƠNG ÁN

KHẢO SÁT NGƯỜT BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kem theo Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020; Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của liên Bộ: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011- 2020 và công văn số 349/BTXH-CTXH ngày 30/5/2013 của Cục Bảo trợ xã hội về việc ban hành biểu mẫu điều tra người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, UBND Thành phố ban hành Phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khảo sát thu thập các thông tin đặc trưng về người bị rối loạn tâm thần, gia đình có người bị rối loạn tâm thần; tình trạng sức khỏe của người bị rối loạn tâm thần; công tác chăm sóc, điều trị bệnh cho người bị rối loạn tâm thần tại gia đình, cộng đồng và nhu cầu cần được trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng của người bị rối loạn tâm thần trên địa bàn Thành phố.

- Kết quả khảo sát làm cơ sở để tham mưu, thực hiện các chính sách đối với người bị rối loạn tâm thần tại cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết, không để sót đối tượng, đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định, đáp ứng được mục đích của cuộc khảo sát.
- Tổng hợp báo cáo thực trạng về người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố năm 2015.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI ĐIỂM KHẢO SÁT

1. Đối tượng khảo sát

- Đối tượng thuộc diện khảo sát: là người bị rối loạn tâm thần, có hộ khẩu thường trú (diện KT1, KT2) trên địa bàn Thành phố.

- Đối tượng cung cấp thông tin: Đại diện gia đình có người bị rối loạn tâm thần hoặc người đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người bị rối loạn tâm thần.

2. Phạm vi
Tại 584 xã, phường thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

3. Thời điểm tiến hành khảo sát: từ ngày 25/9/2015
III. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Những thông tin cơ bản về gia đình có người bị rối loạn tâm thần và người bị rối loạn tâm thần

- Thông tin chung về gia đình có người bị rối loạn tâm thần: họ tên chủ hộ địa chỉ, hoàn cảnh gia đình (thuộc diện chính sách người có công, hộ nghèo, cận nghèo, diện khác); số nhân khẩu trong hộ; số người bị rối loạn tâm thần trong hộ.

- Thông tin về người bị rối loạn tâm thần: Họ tên, giới tính, năm sinh, dân tộc, tình trạng hôn nhân, trình độ văn hóa; thuộc diện đối tượng (trẻ em dưới 16 tuổi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi, người cao tuổi, người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ, người khuyết tật, đối tượng khác);

2. Thông tin về tình trạng sức khỏe của người bị rối loạn tâm thần

- Những biểu hiện của người bệnh trong thời gian gần đây; Thời gian bắt đầu bị bệnh tâm thần; Dạng tâm thần (tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần, tâm thần nặng chưa xác định dạng bệnh, dạng tâm thần khác);

- Thông tin về việc khám chữa bệnh, điều trị đối với người bị rối loạn tâm thần;

3. Thông tin về công tác chăm sóc, điều trị bệnh cho người bị rối loạn tâm thần tại gia đình, cộng đồng

- Việc tiếp cận các thông tin về bệnh rối loạn tâm thần;
- Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người bị rối loạn tâm thần

- Công tác tư vấn điều trị bệnh cho người bị rối loạn tâm thần;

- Tình trạng người bị rối loạn tâm thần được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội và đã trở về gia đình.

4. Thông tin về nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần và gia đình có người bị rối loạn tâm thần

- Nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần về khám sàng lọc; tư vấn điều trị tâm lý; khám chữa bệnh định kỳ; cấp thuốc định kỳ; tập huấn, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hằng ngày; dạy nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng; can thiệp điều trị phục hồi chức năng về mặt y tế.

- Nhu cầu của gia đình có người bị rối loạn tâm thần về trợ cấp xã hội hàng tháng; tiếp cận các thông tin về bệnh tâm thần; kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bị rối loạn tâm thần tại gia đình; đưa người bị rối loạn tâm thần vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội; được tư vấn, hướng dẫn về khám, chữa bệnh và chăm sóc người bị rối loạn tâm thần.

IV. PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VÀ CÁC BIỂU TỔNG HỢP SỬ DỤNG CHO CUỘC KHẢO SÁT

1. Phiếu thu thập thông tin về người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Khảo sát viên phỏng vấn người cung cấp thông tin lần lượt theo các nội dung trong phiếu. Trường hợp hộ gia đình có từ 2 người bị rối loạn tâm thần trở lên thì khảo sát viên chỉ ghi một lần thông tin mục A, phần I trong phiếu. Các nội dung còn lại trong phiếu ghi cho từng người bị rối loạn tâm thần được khảo sát.

2. Biểu tổng hợp: có 03 biểu tổng hợp kết quả khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng:
- Biểu tổng hợp cấp xã, phường, thị trấn (Mẫu TH số 1),
- Biểu tổng hợp cấp quận, huyện, thị xã (Mẫu TH số 2)

- Biểu tổng hợp cấp thành phố (Mẫu TH số 3).

V. QUY TRÌNH KHẢO SÁT

1. Chọn cử khảo sát viên

Khảo sát viên là tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng thôn, phó trưởng thôn và cán bộ các hội đoàn thể nhân dân phối hợp với cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ trạm y tế cấp xã tiến hành khảo sát.

2. Tập huấn nghiệp vụ khảo sát

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho khảo sát viên, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp xã, cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung phương pháp ghi phiếu khảo sát trên cơ sở Phương án khảo sát của UBND Thành phố.
3. Lập danh sách đối tượng khảo sát

Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với cán bộ trạm y tế cấp xã căn cứ danh sách người bị rối loạn tâm thần đang được quản lý tại địa phương, lập danh sách người bị rối loạn tâm thần thuộc đối tượng khảo sát.

4. Thu thập thông tin

Trên cơ sở danh sách người bị rối loạn tâm thần trên địa bàn, khảo sát viên phối hợp với cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội và cán bộ trạm y tế cấp xã trực tiếp đến từng hộ gia đình có người bị rối loạn tâm thần phỏng vấn để thu thập thông tin theo phiếu thu thập thông tin, đảm bảo đầy đủ, không ghi sai hoặc bỏ sót.

5. Kiểm tra công tác khảo sát, tổng hợp và báo cáo số liệu

a) Kiểm tra công tác khảo sát

- Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp xã kiểm tra toàn bộ thông tin trong phiếu khảo sát đã hoàn thành của các khảo sát viên thuộc địa bàn khảo sát để yêu cầu chỉnh sửa (nếu phát hiện có sai sót hoặc ghi thông tin không đầy đủ);

- Giám sát viên quận, huyện, thị xã: Là cán bộ của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, có nhiệm vụ kiểm tra quá trình khảo sát trên địa bàn; Hướng dẫn, giải quyết, báo cáo lãnh đạo những vướng mắc trong quá trình khảo sát;

b) Tổng hợp và báo cáo số liệu

- Đối với UBND cấp xã, phường, thị trấn: Sau khi công việc khảo sát tại địa bàn kết thúc, công chức cấp xã phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra phiếu khảo sát, tổng hợp kết quả của từng địa bàn (theo mẫu TH số 1), hoàn thành trước ngày 7/11/2015 và bàn giao toàn bộ phiếu khảo sát và biểu tổng hợp cho UBND cấp huyện (qua phòng Lao động Thương binh và Xã hội).

- Đối với cấp quận, huyện, thị xã: kiểm tra phiếu khảo sát, tiến hành tổng hợp kết quả chung toàn huyện (theo biểu mẫu TH số 02) trên cơ sở kết quả tổng hợp của các xã, phường, thị trấn báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội) trước ngày 18/11/2015.
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: kiểm tra, tổng hợp số liệu (theo mẫu TH số 03) báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và xã hội trước ngày 30/11/2015.

VI. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của liên Bộ: Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội quy định về quản lý về sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020.
- Đối với các nhiệm vụ giao Sở Lao động Thương binh và xã hội thực hiện: cân đối trong dự toán ngân sách Thành phố năm 2015 đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Đối với các nhiệm vụ giao Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã: cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách năm 2015 của quận, huyện, thị xã.

VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan thường trực, thực hiện Phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai khảo sát.

- Tổ chức hội nghị tập huấn cho khảo sát viên, cán bộ Lao động Thương binh và xã hội cấp xã, cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung, phương pháp ghi phiếu, thu thập thông; Tổ chức in Phiếu khảo sát và các tài liệu liên quan;

- Đôn đốc, theo dõi, tổ chức giám sát, kiểm tra quá trình khảo sát trên địa bàn Thành phố;

- Phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí được cấp theo đúng quy định;

- Tổng hợp kết quả khảo sát báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định;

2. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát về người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; Chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thị trấn cung cấp danh sách người bị rối loạn tâm thần trên địa bàn phục vụ công tác khảo sát; cử cán bộ phối hợp với khảo sát viên và công chức cấp xã phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội trong quá trình khảo sát.

3. Sở Tài chính: Bố trí, hướng dẫn kinh phí phục vụ công tác khảo sát trong dự toán chi ngân sách năm 2015 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.
- Triển khai Phương án khảo sát đến các xã, phường, thị trấn;
- Bố trí kinh phí hỗ trợ công tác khảo sát cho các xã, phường, thị trấn (chi cho người cung cấp thông tin, tổng hợp số liệu, văn phòng phẩm, đi lại, chi khác…) thực hiện theo quy định tại Thông tự liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020.

- Chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát trên địa bàn quản lý;
- Giao Phòng Lao động Thương binh và xã hội chủ trì:

+ Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tiến hành khảo sát;
+ Phân công cán bộ đến làm việc với khảo sát viên để hướng dẫn việc ghi phiếu; kiểm tra, giải quyết kịp thời vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện khảo sát;

+ Lưu giữ và bảo quản Phiếu khảo sát trên địa bàn;

+ Tổng hợp số liệu khảo sát báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

5. UBND xã, phường, thị trấn

- Chỉ đạo, phân công công chức cấp xã phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ trạm y tế xã phối hợp với tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng thôn, phó trưởng thôn và đại diện các hội đoàn thể nhân dân lập danh sách người tâm thần thuộc đối tượng khảo sát tại địa phương; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin; kiểm tra toàn bộ các thông tin ghi trên phiếu đảm bảo không ghi sai hoặc bỏ sót các thông tin cần thu thập;

- Tập hợp phiếu thu thập thông tin, tổng hợp kết quả khảo sát báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội).

6. Hộ gia đình có người bị rối loạn tâm thần có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo nội dung trong Phiếu thu thập thông tin cho khảo sát viên.

Trên đây là Phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Phương án khảo sát này./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI


PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ NCƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GlÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
(Thông tin thu thập, tính từ ngày điều tra viên đến hộ phỏng vấn)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội)


PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG


A. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN


(Đánh dấu X vào mã tương ứng)


1. Họ tên chủ hộ có người bị rối loạn tâm thần:


2. Địa chỉ: 


3. Hộ có người bị rối loạn tâm thần thuộc diện:


- Chính sách có công:
(

- Hộ nghèo:
(

- Hộ cận nghèo :
(

- Diện khác:
(

4. Số nhân khẩu trong hộ:…………..(người)


5. Số người bị rối loạn tâm thần trong hộ:……………….(người)


6. Họ tên người cung cấp thông tin:



7. Quan hệ của người cung cấp thông tin với người bị rối Ioạn tâm thần:


- Bố/Mẹ :
(

- Chồng/Vợ :
(

- Anh/Chị em ruột:
(

- Họ hàng khác :
(

- Hàng xóm :
(

- Khác: (Ghi rõ)………………………………… (

B. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN


(Khảo sát Viên ghi thông tin của mỗi người bị rối loạn tâm thần vào một phiếu. Nếu hộ gia đình có 02 người bị rối loạn tâm thần thì Khảo sát viên ghi thông tin mỗi người một bản phần B; không ghi lại phần A mục này) (Đánh dấu X vào mã tương ứng)

1. Họ và tên: 


2. Giới tính: Nam (  ; Nữ         (

3. Năm sinh:       ((((

4. Dân tộc: Kinh    (          Khác      (

5. Tình trạng hôn nhân


- Chưa có Vợ/Chồng
:     (

- Có Vợ/Chồng
:     (

- Ly hôn/ly thân
:     (

6. Trình độ văn hóa:


- Không biết chữ
:     (

- Tốt nghiệp tiểu học
:     (

-Tốt nghiệp THCS
:     (

- Tốt nghiệp phổ thông trung học
:     (

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ
:     (

- Trình độ khác
:     (

7. Người bị rối loạn tâm thần thuộc diện đối tượng:

-Trẻ em dưới 16 tuổi
(

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
(

- Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
(

- Người có công với cách mạng:
(

- Thân nhân người có công với cách mạng:
(

- Bộ đội xuất ngũ
(

- Người khuyết tật
(

- Đối tượng khác (ghi rõ)
(

PHẦN II. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN
(Đánh dấu X vào mã tương ứng)

1. Người bệnh thường có những biểu hiện gì trong thời gian gần đây:


- Đập phá
:     (

- Đánh người
:     (

- Tự gây thương tích
:     (

- Không mặc quần áo
:     (

- Ău thực phẩm sống, ôi, thiu
:     (

- Đi lang thang
:     (

- Không có biểu hiện gì
:     (

- Biểu hiện khác (ghi rõ)
: ……………………………

2. Thời gian bắt đầu bị bệnh tâm thần:


- Chưa được 1 năm
(

- Từ 1 năm đến 3 năm
(

- Từ 3 năm đến 5 năm
(

- Từ 5 năm đến 10 năm
(

- Trên 10 năm
(

3. Dạng tâm thần đã được chuẩn đoán trước đây:


- Tâm thần phân liệt
:  (

- Rối loạn tâm thần
:  (

-Tâm thần nặng chưa xác định dạng bệnh
:  (

- Dạng tâm thần khác:……………………….

4. Người bị rối loạn tâm thần có được khám phát hiện bệnh không?

- Có :
(    - Bỏ qua câu 5, chuyển sang câu 6

- Không :
(

5. Lý do không đưa người bị rối loạn tâm thần đi khám phát hiện bệnh


- Không có người đưa đi
: (

- Gia đình không có điều kiện
: (

- Cho rằng không chữa được nên không cho đi
: (

- Không có người tư vấn, hướng dẫn
: (

- Lý do khác
(

6. Người bị rối loạn tâm thần được đưa đi khám phát hiện bệnh ở đâu?


- Trạm y tế xã/phường/TT
(

- Trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã
(

- Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
(

- Bệnh viện chuyên khoa tâm thần
(

7. Hàng ngày người bị rối loạn tâm thần có uống thuốc không:


- Có :
(

- Không:
(     - Bỏ qua câu 8, hỏi tiếp câu 9

8. Thuốc uống được phát hay mua: (Nếu cả 2 trường hợp đều có thì đánh dấu X vào cả 2 mã)

- Được phát miễn phí :
(

- Mua :
(

9. Lý do người bị rối loạn tâm thần không uống thuốc hằng ngày


- Không chịu uống thuốc
(

- Không được phát thuốc
(

- Không có tiền mua thuốc
(

- Không có người cho uống thuốc hằng ngày
(

PHẦN III. CÔNG TÁC CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG


(Đánh dấu X vào mã tương ứng)


1. Người bị rối loạn tâm thần hoặc gia đình có người bị rối loạn tâm thần có được tiếp cận các thông tin về bệnh tâm thần, nơi khám, phương hướng điều trị, cách chăm sóc không? Tiếp cận từ đâu?


- Không       (

-Có              (
+ Trên đài phát thanh xã/phường/thị trấn
(


+ Trên sách, báo chí, ti vi
(


+ Cán bộ y tế xã/phường/thị trấn tuyên truyền, phổ biến
(


+ Bác sỹ bệnh viện chuyên khoa tâm thần khám và tư vấn.
(

2. Người bị rối loạn tâm thần có được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng không

-Có               (      - Hỏi tiếp câu 3        - Không (    - Hỏi tiếp câu 5

3. Mức trợ cấp người bị rối loạn tâm thần đang được hưởng tại cộng đồng


- Hệ số 1 (350.000 đồng/tháng)
:       (

- Hệ số 1,5 (525.000 đồng/tháng)
:       (

- Hệ số 2 (700.000 đồng/tháng)
:       (

- Hệ số 2,5 (875.000 đồng/tháng)
:       (

4. Được trợ cấp từ thời điểm nào? (Ghi rõ tháng, năm bắt đầu được hưởng trợ cấp).

Tháng ((    Năm ((((

5. Lý do người bị rối loạn tâm thần không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng


- Không khai báo, đăng kí với chính quyền địa phương
:       (

- Không đủ tiêu chuẩn, chế độ được hưởng
:       (

- Lý do khác
:       (

6. Người bị rối loạn tâm thần được hỗ trợ khác

- Có sổ cấp thuốc miễn phí
:       (

- Có thẻ BHYT
:       (

- Được khám chữa bệnh định kỳ tại Trung tâm y tế xã, phường thị trấn
:       (

- Không được hỗ trợ gì
:       (

7. Sinh hoạt vệ sinh cá nhân của người bị rối loạn tâm thần

- Tự làm (ăn, uống, tắm,…)
:    (

- Có người chăm sóc, trợ giúp
:    (

8. Người bị rối loạn tâm thần đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc nuôi dưỡng chưa?

- Chưa
(

- Rồi và đã trở về gia đình
(     - Hỏi tiếp câu 12, 13, 14

9. Tình hình bệnh tâm thần qua thực tế


- Có giảm một phần
(

- Có giảm rõ rệt, không còn những biểu hiện khác thường
(

- Không giảm
(

- Không xác định
(

10. Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình có được dạy các kỹ năng cơ bản hòa nhập cộng đồng không (tự nấu ăn, sinh hoạt cá nhân, giao tiếp, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ...)?

- Có
(
- Không
(

11. Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình có được dạy nghề, tạo việc làm không?

- Có
(
- Không
(

PHẦN IV. NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN
(Đánh dấu X vào nội dung lựa chọn tương ứng)


		TT

		Nội dung

		Lựa chọn



		A

		Nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần

		



		1

		Khám sàng lọc

		



		2

		Tư vấn, điều trị tâm lý

		



		3

		Khám chữa bệnh định kỳ

		



		4

		Cấp thuốc miễn phí định kỳ

		



		5

		Xác định dạng tật, mức độ khuyết tật

		



		6

		Trợ cấp xã hội hàng tháng

		



		7

		Tập huấn, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hàng ngày

		



		8

		Dạy nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng

		



		9

		Can thiệp, điều trị phục hồi chức năng về mặt y tế

		



		B

		Nhu cầu của gia đình có người bị rối loạn tâm thần

		



		1

		Tiếp cận các thông tin tuyên truyền về bệnh tâm thần và các vấn đề liên quan

		



		2

		Tập huấn về kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bị rối loạn tâm thần

		



		3

		Đưa người bị rối loạn tâm thần vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

		



		4

		Nhu cầu khác (ghi rõ) .............................

		





Xin cảm ơn Ông/Bà đã cung cấp thông tin!

		

		Ngày       tháng     năm 2015
Khảo sát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)





		UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN……………………

		Mẫu TH số 01


(Trang 1)





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


		Số TT

		Họ và tên chủ hộ có người bị rối loạn tâm thần

		Địa chỉ

		Hộ có người bị rối loạn tâm thần thuộc diện

		Số nhân khẩu trong hộ

		Số người bị rối loạn tâm thần trong hộ

		Họ và tên chủ hộ có người bị rối loạn tâm thần

		Năm sinh

		Dân tộc

		Tình trạng hôn nhân

		Trình độ văn hóa



		

		

		

		Chính sách NCC

		Hộ nghèo

		Cận nghèo

		Khác

		

		

		

		Nam

		Nữ

		

		Chưa có vợ hoặc chồng

		Đã có vợ hoặc chồng

		Ly thân/ly hôn

		Không biết chữ

		Tốt nghiệp tiểu học

		Tốt nghiệp THCS

		Tốt nghiệp THPT

		Tốt nghiệp CĐ, ĐH

		Trình độ khác



		

		A

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Người lập biểu

		UBND X/P/TT





		

		Mẫu TH số 01


(Trang 2)





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

		Người bị rối loạn tâm thần thuộc diện đối tượng

		Những biểu hiện của người bị rối loạn tâm thần trong thời gian gần đây

		Thời gian mắc bệnh tâm thần

		Dạng tâm thần đã được chuẩn đoán trước đây



		Trẻ em dưới 16 tuổi

		Người đủ từ 16 đến dưới 60 tuổi

		Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên

		Người có công với CM

		Thân nhân người có công với CM

		Bộ đội xuất ngũ

		Người khuyết tật

		Đối tượng khác

		Đập phá

		Đánh người

		Tự gây thương tích

		Không mặc quần áo

		Ăn thực phẩm sống, ôi thiu

		Đi lang thang

		Không có biểu hiện gì

		Biểu hiện khác

		Chưa được 1 năm

		Từ 1 đến 3 năm

		Từ 3 đến 5 năm

		Từ 5 đến 10 năm

		Trên 10 năm

		Tâm thần phân liệt

		Rối loạn tâm thần

		Tâm thần nặng chưa xác định dạng bệnh

		Dạng tâm  thần khác



		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1

		

		

		

		

		

		

		





		

		Mẫu TH số 01


(Trang 3)





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

		Người bị rối loạn tâm thần được khám phát hiện bệnh không

		Lý do không đưa người bị rối loạn tâm thần đi khám phát hiện bệnh

		Người bị rối loạn tâm thần được đưa đi khám phát hiện bệnh ở đâu

		Hàng ngày người bị rối loạn tâm thần có uống thuốc không

		Thuốc uống được phát hay mua

		Lý do người bị rối loạn tâm thần ko uống thuốc hàng ngày

		Người bị rối loạn tâm thần hoặc gia đình được tiếp cận thông tin, nơi khám, hướng điều trị, cách chăm sóc, tiếp cận



		Có

		Không

		Không có người đưa đi

		Gia đình ko có điều kiện

		Cho rằng ko chữa được nên ko đi

		Ko có người tư vấn, hướng dẫn

		Lý do khác

		Tại trạm y tế X, P, TT

		TT Y tế Q, H TX

		BV đa khoa tuyến tỉnh

		BV chuyên khoa tâm thần

		Có

		Không

		Được phát miễn phí

		Tự mua

		Ko chịu uống thuốc

		Ko được phát thuốc

		Ko có tiền mua thuốc

		Ko có người cho uống thuốc hàng ngày

		Không

		Có, tiếp cận từ đâu



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đài phát thanh xã, phường, thị trấn

		Sách báo, ti vi

		Cán bộ y tế, X, P, TT tuyên truyền phổ biến

		Bác sỹ BV chuyên khoa tâm thần khám, tư vấn



		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Mẫu TH số 01


(Trang 4)





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

		Người bị RLTT được hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng

		Người bị rối loạn tâm thần chưa được hưởng trợ cấp xã hội vì lý do

		Người bị rối loạn tâm thần được hỗ trợ khác

		Sinh hoạt vệ sinh cá nhân

		Người bị rối loạn tâm thần đã được đưa vào TTBTXH

		Tình trạng bệnh tâm thần qua thực tế

		Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình được dạy nghề, tạo việc làm không



		Không

		Có

		Không khai báo, đăng ký với chính quyền địa phương

		Không đủ tiêu chuẩn, chế độ được hưởng

		Khác

		Có sổ cấp thuốc miễn phí

		Có thẻ BHYT

		Được khám bệnh định kỳ tại TTY tế X,P, TT

		Không được hỗ trợ gì

		Tự  làm

		Có người chăm sóc, trợ giúp

		Chưa

		Đã vào TTBTXH  và đã trở về gia đình

		Có giảm một phần

		Có giảm rõ rệt, không còn những biểu hiện khác thường

		Không giảm

		Không xác định

		Có

		Không



		

		Mức trợ cấp hệ số 1 (350.000 đồng)

		Mức trợ cấp hệ số 1,5 (525.000 đồng)

		Mức trợ cấp hệ số 2 (700.000 đồng)

		Mức trợ cấp hệ số 2,5 (875.000 đồng)

		Thời gian hưởng TCXH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		75

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83

		84



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Mẫu TH số 01


Trang 5





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

		Nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần

		Nhu cầu của gia đình có người bị rối loạn tâm thần



		Khám sàng lọc

		Tư vấn điều trị tâm lý

		Khám chữa bệnh định kỳ

		Được cấp thuốc miễn phí định kỳ

		Xác định dạng tật, mức độ khuyết tật

		Trợ cấp xã hội hàng tháng

		Tập huấn, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hằng ngày

		Dạy nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng

		Can thiệp, điều trị, PHCN về mặt y tế

		Tiếp cận các thông tin tuyên truyền về bệnh tâm thần và các vấn đề liên quan

		Tập huấn về kỹ năng chăm sóc, PHCN cho người bị rối loạn tâm thần

		Đưa vào Trung tâm BTXH để nuôi dưỡng, chăm sóc

		Trợ giúp khác



		85

		86

		87

		88

		89

		90

		91

		92

		93

		94

		95

		96

		97



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		UBND Q/H/TX……………………
Phòng lao động TBXH Quận, Huyện, TX…………..…

		Mẫu TH số 02





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


		STT

		Nội dung

		Tổng số



		I

		THÔNG TIN CHUNG

		



		A

		THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN

		



		1

		Tổng số hộ có người bị rối loạn tâm thần:

		



		

		Trong đó thuộc diện: - Chính sách NCC

		



		

		- Hộ nghèo

		



		

		- Hộ cận nghèo

		



		

		- Diện khác

		



		2

		Tổng số nhân khẩu trong hộ:

		



		B

		THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN

		



		1

		Tổng số người bị rối loạn tâm thần:

		



		

		Trong đó: - Nam

		



		

		- Nữ

		



		2

		Dân tộc

		



		

		Kinh

		



		

		Khác

		-



		3

		Tình trạng hôn nhân

		



		3.1

		Chưa có vợ/chồng

		



		3.2

		Có vợ/chồng

		



		3.3

		Ly hôn/ly thân

		



		4

		Trình độ văn hóa

		



		4.1

		Không biết chữ

		



		42

		Tốt nghiệp tiểu học

		



		4.3

		Tốt nghiệp THCS

		



		4,4

		Tốt nghiệp PTTH

		



		4.5

		Tốt nghiệp ĐH, CĐ

		



		4.6

		Trình độ khác

		



		5

		Người bị rối loạn tâm thần thuộc diện đối tượng

		



		5.1

		Trẻ em (dưới 16 tuổi)

		



		5.2

		Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi

		



		5.3

		Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

		



		5.4

		Người có công với cách mạng

		



		5.5

		Thân nhân người có công với cách mạng

		



		5.6

		Bộ đội xuất ngũ

		



		5.7

		Người khuyết tật

		



		5.8

		Đối tượng khác

		



		II

		TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN

		



		1

		Người bệnh thường có những dấu hiệu gì trong thời gian gần đây?

		



		1.1

		Đập phá

		



		1.2

		Đánh người

		



		1.3

		Tự gây thương tích

		



		1.4

		Không mặc quần áo

		



		1.5

		Ăn thực phẩm sống, ôi, thiu

		



		1.6

		Đi lang thang

		



		1.7

		Không có biểu hiện gì

		



		1.8

		Biểu hiện khác

		



		2

		Thời gian mắc bệnh tâm thần

		



		2.1

		Chưa được 1 năm

		



		2.2

		Từ 1 năm đến 3 năm

		



		2.3

		Từ 3 năm đến 5 năm

		



		2.4

		Từ 5 năm đến 10 năm

		



		2.5

		Trên 10 năm

		



		3

		Dạng tâm thần đã được chẩn đoán trước đây

		



		3.1

		Tâm thần phân liệt

		



		3.2

		Rối loạn tâm thần

		



		3.3

		Tâm thần nặng chưa xác định dạng bệnh

		



		3.4

		Dạng tâm thần khác

		



		4

		Người bị rối loạn tâm thần có được khám phát hiện bệnh không

		



		4.1

		Có

		



		4.2

		Không

		



		5

		Lý do không đưa người bị rối loạn tâm thần đi khám phát hiện bệnh

		



		5.1

		Không có người đưa đi

		



		5.2

		Gia đình không có điều kiện

		



		5.3

		Cho rằng không chữa được nên không đi

		



		5.4

		Không có người tư vấn, hướng dẫn

		



		5.5

		Lý do khác

		



		6

		Người bị rối loạn tâm thần được đưa đi khám phát hiện bệnh ở đâu

		



		6.1

		Trạm y tế xã/phường/thị trấn

		



		6.2

		Trung tâm y tế quận/huyện/thị xã

		



		6.3

		Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

		



		6.4

		Bệnh viện chuyên khoa tâm thần

		



		7

		Hàng ngày người bị rối loạn tâm thần có uống thuốc không?

		



		7.1

		Có

		



		7.2

		Không

		



		8

		Thuốc uống được phát hay mua

		



		8.1

		Được phát miễn phí

		



		8.2

		Tự mua

		



		9

		Lý do người bị rối loạn tâm thần không uống thuốc hàng ngày

		



		9.1

		Không chịu uống thuốc

		



		9.2

		Không được phát thuốc

		



		9.3

		Không có tiền mua thuốc

		



		9.4

		Không có người cho uống thuốc hàng ngày

		



		III

		CÔNG TÁC CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO NGƯỜI  BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG

		



		1

		Người bị rối loạn tâm thần hoặc gia đình có người bị rối loạn tâm thần có được tiếp cận thông tin về bệnh tâm thần, nơi khám, phương hướng điều trị, cách chăm sóc không?

		



		1.1

		Không

		



		1.2

		Có

		-



		

		Tiếp cận các thông tin từ: - Đài phát thanh xã/phường/thị trấn

		



		

		- Sách, báo chí, ti vi

		



		

		- Cán bộ y tế xã/phường/thị trấn tuyên truyền phổ biến

		



		

		- Bác sỹ bệnh viện chuyên khoa tâm thần khám và tư vấn

		



		2

		Người bị rối loạn tâm thần có được hưởng trợ cấp xã  hội hàng tháng không



		2.1

		Có

		



		2.2

		Không

		



		3

		Mức trợ cấp đang hưởng

		



		3.1

		Hệ số 1 (350.000 đồng/tháng)

		



		3.2

		Hệ số 1,5 (525.000 đồng/tháng)

		



		3.3

		Hệ số 2 (700.000 đồng/tháng)

		



		3.4

		Hệ số 2,5 (875.000 đồng/tháng)

		



		4

		Lý do người bị rối loạn tâm thần không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

		



		4.1

		Không khai báo, đăng ký với chính quyền địa phương

		



		4.2

		Không đủ tiêu chuẩn, chế độ được hưởng

		



		4.3

		Lý do khác

		



		5

		Người bị rối loạn tâm thần được hỗ trợ khác

		



		5.1

		Có sổ cấp thuốc miễn phí

		



		5.2

		Cấp thẻ BHYT

		



		5.3

		Được khám bệnh định kỳ tại Trung tâm Y tế xã, phường, thị trấn

		



		5.4

		Không được hỗ trợ gì

		



		6

		Sinh hoạt vệ sinh cá nhân của người bị rối loạn tâm thần

		



		6.1

		Tự làm (ăn uống, tắm giặt…)

		



		62.

		Có người chăm sóc, trợ giúp

		



		7

		Người bị rối loạn tâm thần đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc nuôi dưỡng chưa

		



		7.1

		Chưa được đưa đi

		



		7.2

		Được đưa đi rồi và đã trở về gia đình

		



		8

		Tình hình bệnh tâm thần qua thực tế của người bị rối loạn tâm thần đã được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm BTXH và đã trở về gia đình

		



		8.1

		Có giảm một phần

		



		8.2

		Có giảm rõ rệt, không còn những biểu hiện khác thường

		



		9

		Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình có được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản hòa nhập cộng đồng không

		



		9.1

		Có

		



		9.2

		Không

		



		10

		Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình được dạy nghề, tạo việc làm không

		



		10.1

		Có

		



		10.2

		Không

		



		IV

		NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN

		



		1

		Nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần

		



		1.1

		Khám sàng lọc

		



		1.2

		Tư vấn, điều trị tâm lý

		



		1.3

		Khám chữa bệnh định kỳ

		



		1.4

		Cấp thuốc miễn phí định kỳ

		



		1.5

		Xác định dạng tật, mức độ khuyết tật

		



		1.6

		Trợ cấp xã hội hàng tháng

		



		1.7

		Tập huấn, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hàng ngày

		



		1.8

		Dạy nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng
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Người lập biểu

		………, ngày       tháng     năm 2015
Phòng Lao động TB&XH
(Ký, đóng dấu)





		UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH

		Mẫu TH số 03


(Trang 1)





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015


		STT

		Quận, Huyện, TX

		Tổng số hộ có người bị rối loạn tâm thần

		Hộ có người rối loạn tâm thần thuộc diện

		Số người bị rối loạn trong hộ

		Tổng số người bị rối loạn tâm thần

		Trong đó

		Dân tộc

		Tình trạng hôn nhân

		Trình độ văn hóa



		

		

		

		Chính sách NCC

		Hộ nghèo

		Hộ cận nghèo

		Khác

		

		

		Nữ

		Nam

		Kinh

		Khác

		Chưa vợ/chồng

		Có vợ/chồng

		Ly hôn/ly thân

		Không biết chữ

		Tốt nghiệp tiểu học

		Tốt nghiệp THCS

		Tốt nghiệp THPT

		Tốt nghiệp ĐH, CĐ

		Trình độ khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22



		1

		Quận Ba Đình

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Quận Cầu Giấy

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Quận Đống Đa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Quận HBT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Quận Hoàn Kiếm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Quận Hoàng Mai

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Quận Tây Hồ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Quận Long Biên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Quận Thanh Xuân

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Quận Hà Đông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Quận Bắc Từ Liêm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Quận Nam Từ Liêm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Thị xã Sơn Tây

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Huyện Ba Vì

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Huyện Chương Mỹ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Huyện Đan Phượng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Huyện Đông Anh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Huyện Gia Lâm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Huyện Hoài Đức

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Huyện Mê Linh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Huyện Mỹ Đức

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Huyện Phú Xuyên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Huyện Phú Thọ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Huyện Quốc Oai

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Huyện Sóc Sơn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Huyện Thanh Oai

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Huyện Thanh Trì

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		28

		HuyệnThạch Thất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Huyện Thường Tín

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		30

		Huyện Ứng Hoa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Người tổng hợp

		Phòng Bảo trợ xã hội

		Lãnh đạo Sở





		

		Mẫu TH số 03


(Trang 2)





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015


		Người bị rối loạn tâm thần thuộc diện đối tượng

		Những biểu hiện của người bị rối loạn tâm thần trong thời gian gần đây

		Thời gian mắc bệnh tâm thần



		Trẻ em (dưới 16 tuổi)

		Người đủ từ 16 đến dưới 60 tuổi

		Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên

		Người có công với CM

		Thân nhân người có công với CM

		Bộ đội xuất ngũ

		Người khuyết tật

		Đối tượng khác

		Đập phá

		Đánh người

		Tự gây thương tích

		Không mặc quần áo

		Ăn thực phẩm sống, ôi thiu

		Đi lang thang

		Không có biểu hiện gì

		Biểu hiện khác

		Chưa được 1 năm

		Từ 1 đến 3 năm

		Từ 3 đến 5 năm

		Từ 5 đến 10 năm

		Trên 10 năm



		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43
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		Người tổng hợp

		Phòng Bảo trợ xã hội

		Lãnh đạo Sở





		

		Mẫu TH số 03


(Trang 3)
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		Dạng tâm thần đã được chuẩn đoán trước đây

		Người bị rối loạn tâm thần có được khám phát hiện bệnh không

		Lý do không đưa người bị rối loạn tâm thần đi khám phát hiện bệnh

		Người bị rối loạn tâm thần được đưa đi khám phát hiện bệnh ở đâu

		Hàng ngày người bị rối loạn tâm thần có uống thuốc

		Thuốc uống được phát hay mua

		Lý do người bị rối loạn tâm thần ko uống thuốc hàng ngày



		Tâm thần phân liệt

		Rối loạn tâm thần

		Tâm thần nặng chưa xác định dạng bệnh

		Dạng tâm  thần khác

		Có

		Không

		Không có người đưa đi

		Gia đình không có điều kiện

		Cho rằng không chữa được nên ko đi

		Không có người tư vấn, hướng dẫn

		Lý do khác

		Tại trạm y tế X, P, TT

		TT Y tế Q, H TX

		BV đa khoa tuyến tỉnh

		BV chuyên khoa tâm thần

		Có

		Không

		Được phát miễn phí

		Tự mua

		Ko chịu uống thuốc

		Ko được phát thuốc

		Ko có tiền mua thuốc

		Ko có người cho uống thuốc hàng ngày



		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Người tổng hợp

		Phòng Bảo trợ xã hội

		Lãnh đạo Sở





		

		Mẫu TH số 03


(Trang 4)
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		Người bị rối loạn tâm thần hoặc gia đình được tiếp cận thông tin, nơi khám, hướng điều trị, cách chăm sóc, tiếp cận

		Người bị rối loạn tâm thần được hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng

		Người bị rối loạn tâm thần chưa được hưởng trợ cấp xã hội vì lý do

		Người bị rối loạn tâm thần được hỗ trợ khác

		Sinh hoạt vệ sinh cá nhân

		Người bị rối loạn tâm thần đã được đưa vào TTBTXH



		Có

		Không

		Tiếp cận từ đâu

		Có

		Không

		Mức trợ cấp hệ số 1 (350.000 đồng)

		Mức trợ cấp hệ số 1,5 (525.000 đồng)

		Mức trợ cấp hệ số 2 (700.000 đồng)

		Mức trợ cấp hệ số 2,5 (875.000 đồng)

		Thời gian hưởng TCXH

		Không khai báo, đăng ký với chính quyền địa phương

		Không đủ tiêu chuẩn, chế độ được hưởng

		Khác

		Có sổ cấp thuốc miễn phí

		Có thẻ BHYT

		Được khám bệnh định kỳ tại TTY tế X,P, TT

		Không được hỗ trợ gì

		Tự  làm

		Có người chăm sóc, trợ giúp

		Chưa

		Đã vào TTBTXH  và đã trở về gia đình



		

		

		Đài phát thanh xã, phường, thị trấn

		Sách báo, ti vi

		Cán bộ y tế, X, P, TT tuyên truyền phổ biến

		Bác sỹ BV chuyên khoa tâm thần khám, tư vấn
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		74

		75

		76

		77

		78

		79

		80
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		83

		84

		85

		86

		87

		88

		89

		90



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Người tổng hợp

		Phòng Bảo trợ xã hội

		Lãnh đạo Sở





		

		Mẫu TH số 03


(Trang 5)





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHCN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015


		Tình trạng bệnh tâm thần qua thực tế

		Người bị rối loạn tâm thần sau khi trở về gia đình được dạy nghề, tạo việc làm không

		Nhu cầu của người bị rối loạn tâm thần

		Nhu cầu của gia đình có người bị rối loạn tâm thần



		Có giảm một phần

		Có giảm rõ rệt, không còn những biểu hiện khác thường

		Không giảm

		Không xác định

		Có

		Không

		Khám sàng lọc

		Tư vấn điều trị tâm lý

		Khám chữa bệnh định kỳ

		Được cấp thuốc miễn phí định kỳ

		Xác định dạng tật, mức độ khuyết tật

		Trợ cấp xã hội hàng tháng

		Tập huấn, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hằng ngày

		Dạy nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng

		Can thiệp, điều trị, PHCN về mặt y tế

		Tiếp cận các thông tin tuyên truyền về bệnh tâm thần và các vấn đề liên quan

		Tập huấn về kỹ năng chăm sóc, PHCN cho người bị rối loạn tâm thần

		Đưa vào Trung tâm BTXH để nuôi dưỡng, chăm sóc

		Trợ giúp khác
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		99

		100
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		108
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